
TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Ngô Thị Hiền Lượng 08/02/1989
hienluonggddbk31@gmail.

com

Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

2 Võ Thị Thu Thủy 10/09/1983
vothithuthuycb@gmail.co

m

Trường Chuyên biệt Hy 

Vọng Quy Nhơn
Sở GDĐT

3 Hà Thị Mỹ Yên 08/09/1992 hathimyyen93@gmail.com Trường Tiểu học Âu Cơ
Thành phố 

Qui Nhơn

4 Lữ Thị Thu Trang 18/04/1966
luthithutrang1996@gmail.c

om
Trường Tiểu học Âu Cơ

Thành phố 

Qui Nhơn

5 Lý Ngọc Luân 22/07/1993 lyngocluant8@gmail.com
Trường Tiểu học Bùi Thị 

Xuân

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Đỗ Thị Thu Thảo 20/07/1977
dothuthaoqn2017@gmail.c

om
Trường Tiểu học Đống Đa

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Nguyễn Thị Bích Thùy 20/02/1978 bichthuypt3@gmail.com Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

8 Phan Thị Mỹ Phát 06/03/1977 myphat1977@gmail.com Trường Tiểu học Đống Đa
Thành phố 

Qui Nhơn

9 Đinh Thị Mỹ Thích 18/01/1995 thichdinh5@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

10 Lê Thanh Giản 26/05/1963
lethanhgian.260563@gmail

.com
Trường Tiểu học Hải Cảng

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Ngô Văn Lên 31/12/1966 ngovanlen100@gmail.com Trường Tiểu học Hải Cảng
Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Thị Như Khuê 15/07/1988 minhkhue1507@gmail.com
Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

13
Nguyễn Thị Tân Túy 

Nga
16/09/1972 tuyngabtx@gmail.com

Trường Tiểu học Hoàng 

Quốc Việt

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Ngô Đình Huyền Trân 22/10/1975 ndht1975@gmail.com
Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Trần Thị Quang Vinh 15/10/1997
quangvinhqnu1510@gmail.

com

Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Võ Thị Trọng 05/06/1978 votrongvc@gmail.com
Trường Tiểu học Kim 

Đồng

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Đặng Thị Ngọc Tánh 06/06/1982 tanhdanghuy@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Diệp Thanh Phúc 11/09/1978 hoavien2014@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Hồ Thị Út Hiệp 01/05/1978 uthieplhp78@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Lê Thị Hoa Đăng 18/06/1988
lehoadangqlgdk17@gmail.

com

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Mai Tuyết Hằng - Trƣờng Tiểu học Hoàng Quốc Việt

- Điện thoại: 0927818000 - Email: hangmaituyet82@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Nguyễn Như Nguyệt 22/06/1976
nhunguyet76qn@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

22 Phạm Thành Toại 03/04/1987
toaiphamtayson@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Phan Thị Nữ 10/04/1976 catkhanh2@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Trần Thị Tuyết 04/06/1972 tuyetqn1972@gmail.com
Trường Tiểu học Lê Hồng 

Phong

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Đặng Thị Thúy 20/02/1982
thuydt2002.dakglei@kontu

m.edu.vn
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Đào Thị Liễu 13/04/1993
daothilieu13041993@gmai

l.com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Đoàn Thị Kim Bê 06/08/1969
doanthikimbe2016@gmail.

com
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Lê Thị Sáu 02/03/1976 lethisau242@gmail.com Trường Tiểu học Lê Lợi
Thành phố 

Qui Nhơn

29 Nguyễn Minh Tiến 05/07/1983
minhtien050783@gmail.co

m
Trường Tiểu học Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Nguyễn Tâm Đan 08/09/1979
nguyentamdan79@gmail.c

om

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Nguyễn Thị Hà 15/07/1979 ha79.binhdinh@gmail.com
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Phan Thanh Bình 25/07/1978
kenny25071978@gmail.co

m

Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Võ Thị Ánh 01/02/1990 vothianh1990@gmail.com
Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

Thành phố 

Qui Nhơn

34 Đỗ Trương Thị Mỹ Ngọc 01/01/1978
myngocquynhon@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Lê Thị Ngọc Long 22/09/1978 lethingoclong@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

36 Nguyễn Thị Mỹ Dung 02/06/1980
nguyendungngomay@gmai

l.com
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

37 Trần Thị Thanh Phụng 28/06/1991
thanhphunglinhna@gmail.c

om
Trường Tiểu học Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

38 Trịnh Thị Thu Toàn 13/04/1973 thtoan73@gmail.com Trường Tiểu học Ngô Mây
Thành phố 

Qui Nhơn

39 Nguyễn Đức Ánh 16/03/1965
nguyenducanh65qn@gmail

.com

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Tô Ngọc Vương 17/08/1983
tongocvuongdt1@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

41 Võ Thị Kim Kiều 29/12/1993
vokimkieu2912@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ngô 

Quyền

Thành phố 

Qui Nhơn

42 Châu Thị Lệ Thủy 13/05/1967
chauthuy.nguyenkhuyen@

gmail.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

43 Đặng Thị Đông 05/12/1972 dangthidong72@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

44 Nguyễn Thị Quế 25/09/1993
nguyenthique.nkqn@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

45 Nguyễn Thị Thu Sương 20/03/1992 suong203@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

46 Phạm Thị Nhã Vi 28/04/1995 nhavi2804@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn

47 Phùng Thị Bích Hồng 15/10/1992
hongphung151092@gmail.

com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Khuyến

Thành phố 

Qui Nhơn



48 Đỗ Thị Mỹ Lệ 07/05/1978 dolequinhon@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

49 Mai Thị Thanh Huyền 10/02/1987
maithithanhhuyenqn@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

50 Nguyễn Thị Thu Hồng 01/08/1988 thuhong67869@gmail.com
Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ

Thành phố 

Qui Nhơn

51 Nguyễn Văn Ngo 10/02/1968 ngonhonhai@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Hải
Thành phố 

Qui Nhơn

Danh sách này gồm có 51 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1
Hồ Thị Thanh  Thanh 

Huyền
06/07/1995

thanhhuyen060708@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

2 Lê Nhị Nữ 23/12/1980 nu.phuhiep@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

3 Lê Thị Tuyết Lan 15/09/1981 tuyetlan538@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

4 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 24/04/1977 myhao49@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Phú
Thành phố 

Qui Nhơn

5 Nguyễn Thị Thùy Trang 07/05/1997 thuytrang4659@gmail.com
Trường Tiểu học Phước 

Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

6 Phan Thị Hồng Nguyên 17/06/1992
phanhongnguyen176@gma

il.com

Trường Tiểu học Phước 

Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

7 Văn Thị Cao Nguyên 08/03/1996
vanthicaonguyen@gmail.c

om

Trường Tiểu học Phước 

Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

8 Dương Thị Nhuận Tứ 03/07/1974 ntkienbtx@gmail.com
Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

9 Hoàng Thị Cao Thủy 12/09/1985
caothuy120985@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

10 Lê Thị Kim Thúy 10/04/1975
kimthuyqn1975@gmail.co

m

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

11 Nguyễn Thị Quí 10/11/1994
nguyenthiquyprovip@gmai

l.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

12 Nguyễn Trần Thảo Chi 25/01/1977
nguyentranthaochi1977@g

mail.com

Trường Tiểu học Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

13 Đinh Thị Hơn 28/12/1993 dinhthihonvt@gmail.com Ba-Na
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

14 Ngô Thị Linh Vân 05/06/1987 ngothilinhvan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

15 Tô Thị Kiều Oanh 28/02/1993
tothikieuoanh92@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

16 Bùi Thị Hằng 04/09/1995 buihang495@gmail.com Mường
Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

17 Nguyễn Thị Thúy Vy 07/02/1997 vythuy997@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Nhơn Bình

Thành phố 

Qui Nhơn

18 Dương Lê Triệu An 18/06/1979
duongletrieuan@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

19 Hoàng Thị Diệp 15/04/1974 diep1974hp@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

20 Đặng Thị Thu Hằng 02/09/1982
thuhangtieuhoctranphu@g

mail.com
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

21 Nguyễn Thị Thu Sang 05/05/1975
thusang276471@gmail.co

m
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN, HUYỆN VÂN CANH - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Cai Hoàng Diễm - Trƣờng Tiểu học Võ Văn Dũng

- Điện thoại: 0935618929 - Email: caihoangqn@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Nguyễn Thị Thu Thủy 05/10/1971
nguyenthithuthuy@gmail.c

om
Trường Tiểu học Trần Phú

Thành phố 

Qui Nhơn

23 Cao Vĩnh Lộc 19/06/1969
thucphamngaloc@gmail.co

m

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

24 Hồ Thị Mỹ Linh 18/08/1983 linhho1808@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

25 Lê Thị Hồng Ngân 02/12/1980
hongngantqt2020@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

26 Nguyễn Phan Anh Thư 02/08/1972
hoahongnho2003@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

27 Nguyễn Thị Ánh Thư 01/01/1977 anhthukt77@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

28 Nguyễn Thị Như Sương 24/02/1978 suongsjc@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

29 Trần Thị Trà Huy 28/10/1989 tranthitrahuy@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản

Thành phố 

Qui Nhơn

30 Trương Thị Thái Bình 11/11/1973
phuongmelody01@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quốc Tuấn

Thành phố 

Qui Nhơn

31 Đỗ Thị Hồng Thu 25/02/1982
dothihongthu.kimdong@g

mail.com

Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

32 Lê Thị Hão 03/12/1985 lehaonk@gmail.com
Trường Tiểu học Võ Văn 

Dũng

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Lê Thị Ánh Thương 20/12/1989
lethianhthuongvc@gmail.c

om

Trường TH & THCS Canh 

Hiển

Huyện Vân 

Canh

34 Võ Trọng Kỳ 06/12/1983 volebu2011@gmail.com
Trường Tiểu học Canh 

Hiệp

Huyện Vân 

Canh

35 Đoàn Văn Xẻng 19/12/1969
doanvanxengthch@gmail.c

om
Chăm Trường tiểu học Canh Hòa

Huyện Vân 

Canh

36 Nguyễn Thị Hồng Loan 04/05/1991 loanloanvc@gmail.com Trường tiểu học Canh Hòa
Huyện Vân 

Canh

37 Chăm So Mỹ 11/03/1963
toilatoi.19851991@gmail.c

om
Chăm Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

38 Nguyễn Thanh Tòng 21/07/1991
tongnguyen2677@gmail.co

m
Trường tiểu học Canh Liên

Huyện Vân 

Canh

39 Trần Thị Thu Huyền 10/03/1993 huyentranqn93@gmail.com Trường tiểu học Canh Liên
Huyện Vân 

Canh

40 Lê Thị Hợp 16/07/1967 lethihopvc@gmail.com
Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

41 Nguyễn Thị Bích 09/06/1969 bichnguyenvc@gmail.com Chăm
Trường tiểu học Canh 

Thuận

Huyện Vân 

Canh

42
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
16/09/1987

tuyetnhung1691987@gmai

l.com

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

43 Nguyễn Văn Thừa 10/12/1969 vanthuacv1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

44 Trần Duy Khải 26/09/1976 tranduykhaicv@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

45 Trần Trọng Thành 27/07/1968
trantrongthanhcv@gmail.c

om

Trường tiểu học số 1 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

46 Nguyễn Minh Lưu 02/03/1980
nguyenminhluucv2@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

47 Phan Anh Trụ 01/06/1985
phananhtru0508@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Canh 

Vinh

Huyện Vân 

Canh

48 Lê Thị Huệ 17/11/1977 lethihue014@gmail.com Chăm
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

49 Lê Thị Vân 20/07/1975 lethivanmanh@gmail.com
Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

50 Nguyễn Thanh Tùng 31/08/1990
nguyenthanhtung.vc@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh



51 Phạm Thị Hồng Hạnh 10/09/1966
cohaihonghanh77@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Thị Trấn 

Vân Canh

Huyện Vân 

Canh

Danh sách này gồm có 51 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Quỳnh Ngân 21/06/1997 quynhnganw@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

2 Lê Thị Nga 21/09/1987 lengapan3@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

3 Trần Đình Quang 11/06/1995 tdquang.td14@gmail.com Trường TH Số 2 Phước An
Huyện Tuy 

Phước

4 Nguyễn Thị Trang 01/12/1970
nguyenthitrang0123456789

@gmail.com

Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

5 Phan Thị Mỹ Thắm 05/02/1975 c1hoathang@gmail.com
Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

6 Võ Thị Thu Thảo 03/06/1992
daothihonglevn@gmail.co

m

Trường TH Số 2 Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

7 Đặng Thị Thanh Hương 07/03/1996
thanhhuong0023@gmail.co

m

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

8 Nguyễn Quốc Khải 01/01/1989
nguyenquockhaivc@gmail.

com

Trường Tiểu học Phước 

Nghĩa

Huyện Tuy 

Phước

9
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
12/07/1980 pthaodt1@gmail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

10 Đào Thị Cẩm Hảo 27/06/1993
daothicamhao92@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước An

Huyện Tuy 

Phước

11 Huỳnh Ngọc Ẩn 08/08/1975 antpth3@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

12 Lê Thị Hồng Quí 28/02/1987
hongquithphuocmy@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

13 Lê Văn Tín 31/12/1966
tinthphoa05681@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

14 Nguyễn Đăng Tuấn 01/01/1973
nguyendangtuantpt@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

15 Trần Thị Mộng Thúy 12/09/1992
tranthimongthuy1992@gm

ail.com.vn

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

16 Trần Thị Phú 10/02/1996
tranthiphucdbd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hòa

Huyện Tuy 

Phước

17 Lê Tôn Minh 01/02/1965
letonminh010265@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

18 Nguyễn Thị Cảm 06/08/1981 chihoacam@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

19 Nguyễn Thị xuân 14/06/1969
nguyenthixuan163tp@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 3

GVCC hỗ trợ: Đỗ Giang Vũ - Trƣờng Tiểu học Số 1 Phƣớc Sơn

- Điện thoại: 0975605799 - Email: dogiangvu1982@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Đặng Anh Quỳnh 01/01/1996
nguyenduyhoc21@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

21 Huỳnh Thị Nhung 20/12/1975 nhungvhy@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

22 Lê Thị Nga 12/02/1985 baunam2013@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

23 Phạm Thị Vỹ 08/10/1968 phamthivypl1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

24 Nguyễn Thanh Hương 06/11/1999
thienhuong9998@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Quang

Huyện Tuy 

Phước

25 Hồ Thị Xuân Phương 02/03/1979
xuanphuong1.1979@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

26 Lê Quốc Quân 25/02/1992 lequocquanvt@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

27 Nguyễn Thị Kim Anh 16/12/1968 kimanhpt1809@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

28 Trần Ngọc Lâm 15/11/1997
tranngoclam15111997@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

29 Trương Thị Hương 10/12/1989
truongthihuong1289@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 1 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

30 Phạm Thị Thanh Tuyền 08/06/1994
mattatuyen8694@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

31 Phan Vũ Ngọc Linh 30/10/1971
phanlinh301071@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Số 1 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

32 Lê Thị Minh Thủy 09/11/1979 thuy139145@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

33 Nguyễn Thị Hoàng Thu 05/07/1983 hoangthu57tp@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

34 Nguyễn Thị Thà 27/04/1977 thaminhtp1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

35 Phan Thị Minh Nguyệt 07/05/1978
phathiminhnguyet78@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 1 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

36 Đào Thị Anh Tuyền 16/02/1992
daothianhtuyen.vt17@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 2 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

37 Võ Thị Thanh Hiền 15/10/1978 vothanhhiengv@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Diêu Trì

Huyện Tuy 

Phước

38 Phạm Trần Thanh Thảo 17/02/1978
pham.thanhthao1702@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

39 Lê Thị Thẩm Mỹ 10/12/1991 thammy90ph@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

40 Trần Thị Ngọc Diễm 28/11/1992
tranngocdiem2811@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Hưng

Huyện Tuy 

Phước

41 Nguyễn Thái Thi 18/04/1986
tranthibichphuong026@gm

ail.com

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

42 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/06/1991
thanhngan200691@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

43 Nguyễn Thế Trường 25/10/1993 thetruong2510@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

44 Nguyễn Thị Hiền 09/07/1997 coihien9917@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước



45 Phạm Thị Đàng 09/03/1993
dangphamthi9393@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

46 Trần Thị Thanh Tỷ 12/08/1993
tranthithanhty93@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thắng

Huyện Tuy 

Phước

47 Nguyễn Đức Thanh 19/02/1989 tptthanh2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

48 Trần Thị Em 06/06/1967 tranthiempt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

49 Trần Thị Sáu 19/03/1967 sautranthpt2@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thành

Huyện Tuy 

Phước

50 Trần Nguyễn Việt Anh 01/01/1992 vietanhts1992@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 

Phước Thuận

Huyện Tuy 

Phước

51 Mai Thị thu Trang 26/05/1997
maithithutrang2345@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

52
Nguyễn Trần Thị Thanh 

Vân
17/02/1979 cogiaovantran@gmail.com

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

53 Nguyễn Văn Tây 03/12/1962
nguyenvantay312@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

54 Phan Thị Anh Thư 25/11/1997
anhthuphan733@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

55 Trần Thị Kim Nhung 04/05/1967 kimnhung067@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

56 Giả Thị Thảo Vi 02/02/1998 giavi221998@gmail.com
Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

57 Lê Văn Châu 31/12/1966
levanchau12061963@gmai

l.com

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

58 Trần Thị Hồng Vinh 19/04/1980
hongvinhtran03@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

59 Võ Thị Ngọc Thoa 06/01/1977
thoavothingoc89@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 3 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

Danh sách này gồm có 59 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đỗ Thị Kim Chi 23/10/1973 kimchido2013@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

2 Trần ThùyTrinh 12/04/1997 thuytrinhmtn@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn An
Thị xã An 

Nhơn

3 Lê Hải Yến 22/03/1992 yenhanh12203@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

4 Lê Thị Thanh Huyền 27/06/1969
thanhhuyengiaovien@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

5 Nguyễn Văn Thừa 11/10/1968
nguyenvanthua777@gmail.

com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

6 Trương Văn Hoài 02/05/1988
truongvanhoai163tp@gmai

l.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Hạnh

Thị xã An 

Nhơn

7 Lê Trần Quân 28/10/1976 letranquan76@gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

8 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 07/06/1973
mylenhonhau362@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

9 NNguyễn Thị Kim Loan 05/10/1975
nguyenthikimloan4@gmail

.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

10 Phan Thị Thu Hiền 18/02/1989
phanhien18021989@gmail.

com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Hậu

Thị xã An 

Nhơn

11 Hàn Thị Tâm Sang 02/02/1988 thaisinh1982@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

12 Trần Thị Minh Trinh 23/09/1981 minhtrinhpro@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

13 Trần Thị Thảo 31/10/1980 mailinh17@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Hưng

Thị xã An 

Nhơn

14 Võ Thị Vân 01/02/1968
2015thandieudaihiep@gma

il.com

Trường Tiểu học Nhơn 

Khánh

Thị xã An 

Nhơn

15 Nguyễn Thị Thừa 25/07/1967
nguyenthithua2507@gmail

.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Lộc

Thị xã An 

Nhơn

16 Nguyễn Văn Cường 03/03/1977
nguyencuong030377@gma

il.com

Trường Tiểu Học Nhơn 

Lộc

Thị xã An 

Nhơn

17 Nguyễn Văn Qúy 22/11/1988 vanquynloc2@gmail.com
Trường Tiểu Học Nhơn 

Lộc

Thị xã An 

Nhơn

18
Huỳnh Ngọc Nhật 

Trường
25/02/1989

nhattruong761311@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

19 Huỳnh Văn Ba 16/04/1976
huynhba16041976@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

20 Trần Thị Nhẹ 20/07/1993
tranthinhe20793@gmail.co

m
Trường Tiểu học Nhơn Mỹ

Thị xã An 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN - LỚP 4

GVCC hỗ trợ: Võ Văn Hồng - Trƣờng Tiểu học số 2 Nhơn Phúc

- Điện thoại: 0388488491 - Email: vovanhongedu@gmail.com

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Nguyễn Việt Kỳ 14/08/1989 vkth8993@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

22 Trần Văn Sửu 01/01/1963 tranvansuunp@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

23 Võ Thị Thanh Vân 09/09/1976
vothithanhvannp@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

24 Nguyễn Thị Nguyên 31/12/1899
ntnguyen011967@gmail.co

m

Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

25 Phạm Thị Minh Anh 10/03/1989 anhphamth2@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

26 Trần Thị Qúy 02/01/1970 tranquy1970@gmail.com
Trường Tiểu học Nhơn 

Phúc

Thị xã An 

Nhơn

27 Bùi Đắc Lại 26/08/1962
buidaclaithnhontan@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/02/1994 thuy53741@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Tân
Thị xã An 

Nhơn

29 Nguyễn Văn Nhân 12/07/1992
nhan01674265519@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

30 Nguyễn Khắc Sinh 26/03/1993 bjnhdinhpro@gmail.com Trường Tiểu học Nhơn Thọ
Thị xã An 

Nhơn

31 Nguyễn Thị Hữu 20/06/1978
nguyenthihuuthso1@gmail.

com
Trường Tiểu học Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

32 Hồ Thị Mỹ Hà 15/12/1972 hothimyha.an@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

33 Nguyễn Thị Dạ Ngọc 30/09/1989
nguyenthidangocth@gmail.

com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

34 Nguyễn Thị Kim Chi 20/08/1981 chibaony@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

35 Nguyễn Thị Thanh Thúy 15/01/1974 thuybdinh01@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

36 Võ Thị Như 25/02/1980 nhupru@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Định

Thị xã An 

Nhơn

37 Ngụy Đình Mỹ 30/12/1965
dinhmy2009@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

38 Nguyễn Thị Quang Ngọc 16/08/1975
quangngoc75dd@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

39 Trần Thị Nhanh 16/06/1998
nhanhtran1606@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

40 Lê Xuân Lưu 29/09/1993 lexuanluu93@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

41 Bùi Thị Trang 24/05/1967 buithitrang67@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

42 Đặng Thị Nhường 25/08/1992 dangnhuong92@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

43 Nguyễn Thị Hồng Sương 06/07/1968
hongsuong68@yahoo.com.

vn

Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

44 Phạm Thị Cúc 05/05/1973 ptcuc73@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

45 Phùng Thị Yến 20/12/1967 yenphungnt1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

46 Trà Xuân Hưng 19/05/1963 hung.1963@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 1 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

47 Hồ Xuân Quí 12/12/1991 holiem1991@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

mailto:hothimyha.an@gmail.com


48 Nguyễn Thị Bích Hạnh 15/02/1976 hanhda2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

49 Nguyễn Thị Hậu 12/07/1993
haunguyen1273@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

50 Nguyễn Văn Điền 02/02/1966
nguyenvanien31@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Đập 

Đá

Thị xã An 

Nhơn

51 Nguyễn Quốc Nhựt 18/09/1991
nguyenquocnhut14@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Hòa

Thị xã An 

Nhơn

52 Lâm Thị Xuân Sương 15/02/1990
lamthixuansuong1990@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

53 Phạm Thị Hòa 10/10/1973
thso2nhonthanh@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 

Nhơn Thành

Thị xã An 

Nhơn

54 Bùi Thị Như Hoa 27/11/1967 nhuhoa333@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

55 Đồng Thị Lệ Phước 03/06/1972 lephuocbd2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

56 Huỳnh Thị Như Thương 30/08/1985 htnhuthuong@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

57 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 26/12/1980 hanhn980@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

58 Võ Thị Nhị 01/02/1988 vonhi.vn@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 

phường Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thị Lệ Thu 02/08/1991 lethu1136@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

2 Nguyễn Thị Huệ Hương 27/05/1995 huehuong2705@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

3 Nguyễn Thị Tuyết 05/05/1996 tuyet051996@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

4 Trần Phương Lan Vi 19/05/1995 trangvi190595@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

5 Trần Văn Phúc 11/02/1970 baophuc369@gmail.com
Trường tiểu  học số 1 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

6 Nguyễn Thị Phúc Hội 25/12/1978 huonghoi58@gmail.com Trường tiểu học Cát Chánh Huyện Phù Cát

7 Nguyễn Xuân Hương 05/01/1971
huonghoang24catchanh@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Chánh Huyện Phù Cát

8 Phạm Văn Thãi 10/10/1968
phamvanthai1968@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Chánh Huyện Phù Cát

9 Trần Thị Nga 02/03/1977
tranthinga0203@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Chánh Huyện Phù Cát

10 Bùi Thị Mỹ Hà 26/07/1980 habuithimy@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

11 Đỗ Thị Dung 29/04/1971 dothidungthct@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

12 Trần Thành Kim 08/08/1969 thanhkimch@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

13 Trần Văn Bá 08/08/1969 travanba1969@gmail.com Trường tiểu học Cát Hải Huyện Phù Cát

14 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/04/1991 thhien0106@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp Huyện Phù Cát

15 Thái Thị Nga 08/10/1970 thaithinga72@gmail.com Trường Tiểu học Cát Hiệp Huyện Phù Cát

16 Trần Như Tại 26/12/1963
trannhutai.cathiep@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Hiệp Huyện Phù Cát

17 Lưu Thị Kim Hảo 20/11/1976 kimhaoluuthch@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng Huyện Phù Cát

18 Nguyễn Văn Bông 03/08/1973 bongcatthang1@gmail.com Trường tiểu học Cát Hưng Huyện Phù Cát

19 Nguyễn Văn Thuận 08/04/1973
nguyenvanthuanct1973@g

mail.com
Trường tiểu học Cát Hưng Huyện Phù Cát

20 Huỳnh Thị Lệ Thủy 08/02/1991 thuythcatlam@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm Huyện Phù Cát

21 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 20/10/1995 thunguyet.ch@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm Huyện Phù Cát

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 5

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sƣơng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Hanh

- Điện thoại: 0385471403 - Email: nguyenthisuonggv@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Phan Hậu 16/10/1963 haucatlam@gmail.com Trường tiểu học Cát Lâm Huyện Phù Cát

23 Hà Văn Sanh 02/02/1973 sanhvanha72@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn Huyện Phù Cát

24 Nguyễn Kế Phong 10/06/1975
nguyenkephongpc@gmail.

com
Trường tiểu học Cát Nhơn Huyện Phù Cát

25 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/02/1977 hangcatnhon2@gmail.com Trường tiểu học Cát Nhơn Huyện Phù Cát

26 Đặng Thị Thùy Vân 11/05/1981
tanthanh779453@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Sơn Huyện Phù Cát

27 Nguyễn Thị Võ Trà My 05/04/1983
nguyenmy050483@gmail.c

om
Trường tiểu học Cát Sơn Huyện Phù Cát

28 Lê Đình Thẩm 02/03/1973
ledinhtham1973@gmail.co

m
Trường Tiểu học Cát Tài Huyện Phù Cát

29 Nguyễn Thị Hương 08/02/1967
nguyen.huong884@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Tài Huyện Phù Cát

30 Phan Thị Thúy 11/11/1995
thuyphan1995ht1@gmail.c

om
Trường Tiểu học Cát Tài Huyện Phù Cát

31 Lê Thị Tuyết 21/12/1970 letuyetct1@gmail.com Trường tiểu học Cát Thắng Huyện Phù Cát

32 Võ Bửu 31/12/1966 vobuucatthang@gmail.com Trường tiểu học Cát Thắng Huyện Phù Cát

33 Mai Công Ánh 20/12/1962 maiconganh62@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành Huyện Phù Cát

34 Trần Thị Hiền 09/10/1976 tranhienloc99@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành Huyện Phù Cát

35 Trần Thị Mỹ Quế 20/02/1983 quecatthanh@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành Huyện Phù Cát

36 Trần Thị Thúy Vân 15/12/1980 thuyvan3618@gmail.com Trường tiểu học Cát Thành Huyện Phù Cát

37 Võ Thanh Phương 10/05/1962
vothanhphuong.gvth@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Thành Huyện Phù Cát

38 Đặng Thị Phương Đài 20/07/1978
phuongdaidang1978@gmai

l.com
Trường tiểu học Cát Tiến Huyện Phù Cát

39 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/01/1979
anhhunghieuvu@gmail.co

m
Trường tiểu học Cát Tiến Huyện Phù Cát

40 Phạm Thị Tuyết Công 20/08/1979 tuyetcong2008@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến Huyện Phù Cát

41 Trần Văn Chánh 10/01/1978 vanchanh1001@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến Huyện Phù Cát

42 Võ Ngọc Dâng 30/06/1980 vodanggvn@gmail.com Trường tiểu học Cát Tiến Huyện Phù Cát

Danh sách này gồm có 42 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Trần Thị Hạnh Tâm 25/02/1992
tranthihanhtam.ht92@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
Huyện Phù Cát

2 Trần Thị Kim Cương 13/11/1970
tranthikimcuong1970@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
Huyện Phù Cát

3 Võ Thị Bích Vân 22/08/1982
bichvan0987037429@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
Huyện Phù Cát

4 Võ Xuân Hùng 18/06/1966
xuanhungcathanh@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Cát 

Hanh
Huyện Phù Cát

5 Lê Võ Thị Ánh Nguyệt 18/02/1982 liembc79@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

6 Lương Thị Thọ 20/10/1983 luongthitho83@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

7 Mai Thị Kim Anh 10/08/1980 kimanhck1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

8 Phạm Thị Thu Huyền 06/07/1982 thuhuyenck1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

9 Đinh Thị Cẩm 12/10/1976 dinhcam76@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

10 Đinh Thị Mỹ Linh 02/04/1992
dinhthimylinh92@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

11 Lê Thị Huệ 22/11/1968 lehuecatminh1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

12 Nguyễn Bá Hạnh 20/08/1967
hanhminh11976@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

13 Võ Thị Ánh Phẩm 31/12/1975
voanhpham1975@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

14 Châu Trần Tố Quyên 06/01/1994
chauquyenquyen@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

15 Lê Thị Kiều Oanh 01/08/1980 kieuoanhptd80@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

16 Phạm Thị Bích Thảo 21/04/1994
phamthibichthao261091@g

mail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

17 Đặng Thị Phượng 19/07/1979
dangphuongtrinh1@gmail.

com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

18 Nguyễn Thị Phương 03/03/1982
nguyenphuongpc03031982

@gmail.com

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

19 Trương Thị Ngọc Cẩm 20/08/1979
ngoccamphucat@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

20 Trần Thị Mỹ Lệ 18/03/1980 tranmylenm1@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây
Huyện Phù Cát

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 6

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Triều - Trƣờng Tiểu học Cát Chánh

- Điện thoại: 0977274669 - Email: nguyenvantrieuvt@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



21 Trần Thị Thanh Hà 18/01/1976
thanhhathso1ngomay@gm

ail.com

Trường tiểu học số 1 Ngô 

Mây
Huyện Phù Cát

22 Mai Thị Ngọc Thuần 06/06/1978
maithuan060678@gmail.co

m

Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

23 Ngô Thị Ẩn 10/05/1980 ngothian155@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Khánh
Huyện Phù Cát

24 Đặng Văn Hương 31/12/1966
danghuong1961catminh@g

mail.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

25 Lê Thành Hải 20/10/1964
lethanhhaicatminh2@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

26 Nguyễn Tấn Anh 03/07/1962 tananhgv@gmaill.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

27 Phạm Văn Chiến 10/05/1962 chien0562@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Cát 

Minh
Huyện Phù Cát

28 Đỗ Ảnh Sa Khuê 04/03/1996
doanhsakhue040396@gmai

l.com

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

29 Mai Thị Thanh Đào 10/02/1996
maithithanhdao96@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

30 Trần Thị Bích Loan 22/09/1979 bichloancattan@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

31 Võ Thị Thu 08/08/1967 thu552117@gmail.com
Trường Tiểu Học Số 2 Cát 

Tân
Huyện Phù Cát

32 Lê Thị Thắm 10/02/1974
lethithamcattrinh2@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

33 Nguyễn Thị Hồng Hải 04/02/1978
hainguyenphucat@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

34
Nguyễn Thị Kim Ánh 

Tuyết
10/12/1976

nguyenthikimanhtuyet@gm

ail.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

35 Võ Thị Thu Thảo 10/09/1982 thuthaotrinh2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Trinh
Huyện Phù Cát

36 Cao Thị Thanh Hiền 10/06/1996
caothithanhhientd14@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

37 Nguyễn Tú Trúc 30/06/1976 tutructuong2@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Cát 

Tường
Huyện Phù Cát

38 Hồ Thị Liên 04/07/1974 hothilienct1@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây
Huyện Phù Cát

39 Nguyễn Thị Minh Hiến 29/10/1971
minhhieu291071@gmail.c

om

Trường tiểu học số 2 Ngô 

Mây
Huyện Phù Cát

Danh sách này gồm có 39 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đặng Thị Hồng Thắm 08/01/1980 thamdth1980@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Dương
Huyện Phù Mỹ

2 Huỳnh Thị Vân 06/04/1991
huynhthivan1991@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ An Huyện Phù Mỹ

3 Lê Thị Thanh Thảo 05/06/1979 thaogvmyan@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An Huyện Phù Mỹ

4 Lê Thị Thu Trang 09/03/1994
lethithutrang123477@gmai

l.com
Trường Tiểu học Mỹ An Huyện Phù Mỹ

5 Tô Thị Đẹp 02/02/1970 deptothi@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ An Huyện Phù Mỹ

6 Võ Văn Dương 25/08/1980
vovanduong1980@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ An Huyện Phù Mỹ

7 Đinh Văn Hòe 17/12/1973 dinhvanhoemc@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ

8 Lê Công Hanh 12/10/1963 leconghanhmc@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ

9 Nguyễn Tấn Trừ 20/03/1968
nguyentantru2013@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ

10 Nguyễn Thị Huệ 30/04/1967 vinhhuemc@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ

11 Trần Thị Thu Trúc 03/10/1989 misstruc123@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Cát Huyện Phù Mỹ

12 Phạm Hồng Phong 12/01/1974
phamhongphongmct@gmai

l.com

Trường Tiểu học Mỹ 

Chánh Tây
Huyện Phù Mỹ

13 Bùi Xuân Tướng 20/12/1967 tuongmc2@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Châu Huyện Phù Mỹ

14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12/04/1970
nguyenthingocbichmc2@g

mail.com
Trường Tiểu học Mỹ Châu Huyện Phù Mỹ

15 Đặng Thanh Hùng 31/12/1970
thanhhungmd155@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Đức Huyện Phù Mỹ

16 Lê Thành Đồng 30/10/1980 thanhvangvmd@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Đức Huyện Phù Mỹ

17 Nguyễn Ngọc Hoàng 19/05/1970
nguyenhoanggvmd@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Đức Huyện Phù Mỹ

18 Nguyễn Thành Bay 22/06/1978
thanhbaymyduc@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Đức Huyện Phù Mỹ

19 Trương Thị Kim Thanh 27/11/1977
truongkimthanh20@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Đức Huyện Phù Mỹ

20 Nguyễn Thị Bích Kiều 24/01/1991
nguyenbichkieu91@gmail.

com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa Huyện Phù Mỹ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 7

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Tấn Dƣỡng - Trƣờng Tiểu học Bình Dƣơng

- Điện thoại: 0978559934 - Email: tanduong79@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



21 Nguyễn Văn Bình 24/10/1964
nguyenbinh.myhoa1.1964

@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa Huyện Phù Mỹ

22 Trương Thị Hồng Phúc 04/02/1979
truongthihongphucgv@gm

ail.com
Trường Tiểu học Mỹ Hòa Huyện Phù Mỹ

23 Lê Thị Ngọc 06/08/1981
lethingoc681981@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Lộc Huyện Phù Mỹ

24 Nguyễn Thị Vân 01/11/1967 thivan67pm@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lộc Huyện Phù Mỹ

25 Phan Ngọc Dũng 19/03/1968
phanngocdung1968@gmail

.com
Trường Tiểu học Mỹ Lộc Huyện Phù Mỹ

26 Hà Văn Vũ 20/12/1973 vhvanvu72@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Lợi Huyện Phù Mỹ

27 Nguyễn Thị Hồng Vân 12/01/1970
nguyenthihiongvan96301@

gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ Lợi Huyện Phù Mỹ

28 Huỳnh Ngọc Thịnh 20/10/1978 thinhthmp@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Phong
Huyện Phù Mỹ

29 Nguyễn Thị Hoàng 12/02/1967
nguyenthihoang003@gmail

.com

Trường Tiểu học Mỹ 

Phong
Huyện Phù Mỹ

30 Trần Thị Kim Linh 06/05/1967 chilinh0605@gmail.com
Trường Tiểu học Mỹ 

Phong
Huyện Phù Mỹ

31 Nguyễn Minh Tú 17/10/1994
nguyenminhtu171094@gm

ail.com

Trường Tiểu học Mỹ 

Quang
Huyện Phù Mỹ

32 Phạm Thanh Tâm 02/02/1978
tampham.020278@gmail.c

om

Trường Tiểu học Mỹ 

Quang
Huyện Phù Mỹ

33 Võ Thị Kim Tuyến 20/02/1993
kimtuyenpm1993@gmail.c

om

Trường Tiểu học Mỹ 

Quang
Huyện Phù Mỹ

34 Phan Thị Như 05/07/1970
nhu.0968100015@gmail.co

m
Trường Tiểu học Mỹ Tài Huyện Phù Mỹ

35 Thái Hoàng 29/08/1985 thaihoang2098@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài Huyện Phù Mỹ

36 Thân Tâm 10/05/1962 thantammt1@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Tài Huyện Phù Mỹ

37 Nguyễn Hữu Cần 22/01/1964
nguyenhuucanpm@gmail.c

om
Trường Tiểu học Mỹ Trinh Huyện Phù Mỹ

38 Nguyễn xuân Cảnh 22/12/1989 canh9749@gmail.com Trường Tiểu học Mỹ Trinh Huyện Phù Mỹ

39 Lê Hổng Hải Yến 05/05/1979
lehonghaiyen1979@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh
Huyện Phù Mỹ

40 Ngô Thanh Bình 12/12/1976 binhcauda@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Chánh
Huyện Phù Mỹ

41 Lê Thị Thu Hảo 27/12/1991
thuhao1991872@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp
Huyện Phù Mỹ

42 Nguyễn Thị Hồng 20/12/1994
nguyenthihong201294@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Hiệp
Huyện Phù Mỹ

43 Đinh Văn Khoe 14/10/1993
dinhvankhoe35@gmail.co

m
Ba-Na

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

44 Trần Thị Nhanh 20/12/1969
tranthinhanh123@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

45 Trương Văn Hồng 05/03/1969 vanhongthmd@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

46 Võ Văn Sum 03/02/1971 vovansumgv@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

47 Đặng Thị Hảo 10/02/1991 danghaotqb@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ



48 Trần Công Thành 23/06/1969
trancongthanh2306@gmail

.com

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

49 Nguyễn Thị Bình 26/04/1970
binhnguyenthigv@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

50 Trần Hoà Trung 28/06/1979 hoatrung79@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

51 Trần Thị Minh Tâm 27/09/1982 minhtammyan@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

52 Đồng Thị Thu Hà 29/05/1997
dongthithuha1997@gmail.

com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

53 Lê Minh Châu 01/12/1997
leminhchau.pm@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

54
Trần Nguyễn Phương 

Lan
04/09/1997

trannguyenphuonglan24@g

mail.com

Trường Tiểu học Số 1 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

55 Đinh Thị Mai Hiền 15/11/1996
maihien151196@gmail.co

m
Ba-na

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Hiệp
Huyện Phù Mỹ

56 Hồ Thái Hưng 12/08/1967 thaihungc1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

57 Lê Thị Kim Thu 05/08/1979
lethikimthu1979@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Mỹ 

Thắng
Huyện Phù Mỹ

58 Lê Thị Chung 12/11/1987 chungmt2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

59 Lê Thị Ngọc Yến 01/03/1996
ngocyen01031996@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

60 Ngô Hữu Đức 03/03/1989 inforhuuduc@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

61 Nguyễn Ngọc Quyền 08/08/1975
quyenmythanh1975@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

62 Văn Thị Ngọc Nga 09/11/1997
thingocngavan97@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thành
Huyện Phù Mỹ

63 Đặng Thị Hiền 20/10/1979 danghienmt2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

64 Đinh Thị Kim Chi 10/01/1993 chichi951ck@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

65 Đỗ Văn Phước 22/10/1969
dovanphuocgvmt2@gmail.

com

Trường Tiểu học số 2 Mỹ 

Thọ
Huyện Phù Mỹ

66 Huỳnh Thị Ngọc Nữ 20/01/1993 htngocnu77@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

67 Nguyễn Thị Thúy Loan 10/08/1972
loannguyenlop3@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

68 Nguyễn Thị Trường Ca 05/01/1977 truongca1977@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

69 Tô Ái Nhi 22/01/1996 toainhi1996@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 Thị 

Trấn Phù Mỹ
Huyện Phù Mỹ

Danh sách này gồm có 69 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bành Trọng Khiêm 13/12/1967 khiem68bd@gmail.com
Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 12/02/1982
nguyenthingochang2@gma

il.com

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3
Nguyễn Thị Thúy 

Phượng
12/11/1974

thuyphuonggv@yahoo.com

.vn

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Trần Thị Mỹ Huệ 25/02/1997 huetran0903@gmail.com
Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Trần Thị Thanh Thảo 02/09/1989
hoaichaucattrang@gmail.c

om

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Đỗ Thị Đấy 12/10/1980 dayhc1980@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Lê Thị Hoa 12/08/1979 lethihoahh@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Lê Thị Liêm 02/03/1979
liemdoanhoaichau@gmail.

com

Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Nguyễn Thị Thu Thương 12/08/1995
nguyenthuongspth95@gma

il.com

Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Phan Thị Hồng Trang 02/02/1996
phanhongtrang2296@gmai

l.com

Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Thái Thị Ngọc Nhung 13/07/1977 thainhunghc@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Trần Thị Kim Thùy 28/10/1973
kimthuyhc1973@gmail.co

m

Trường Tiểu học Hoài 

Châu

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Nguyễn Thị Kim Thoa 17/12/1980
kimthoanguyen1712@gmai

l.com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 Phan Đình Hiền 20/07/1975
phandinhhienhm@gmail.co

m
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Trần Nguyễn Dương 25/07/1978
trannguyenduong600@gma

il.com
Trường Tiểu học Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Đặng Văn Bá 18/03/1985 lehoaba@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Nguyễn Văn Dũng 10/07/1963
nguyenvandunghs63@gmai

l.com
Trường Tiểu học Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Trịnh Đình Hổ 01/01/1974 copnuihoaison@gmail.com Trường Tiểu học Hoài Sơn
Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Hồ Thị Thu Vân 02/09/1987 thuvan0209tv@gmail.com
Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 8

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Hà Xuân Minh - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Châu Bắc

- Điện thoại: 0914789776 - Email: xuanminhart@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Nguyễn Thị Hà 31/12/1966
nguyenthiha160866@gmail

.com

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Nguyễn Thị Thu Hiền 05/03/1977
thuhien05031977@gmail.c

om

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Trương Như Hải 16/06/1983
truongnhuhai83@gmail.co

m

Trường Tiểu học Hoài 

Xuân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Lê Duy Sang 15/03/1986 duysangbs@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Lê Mai Nhơn 22/11/1997 maithy1910@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lê Thị Hồng Phượng 04/06/1970 phuonggvbs3@gmail.com
Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thanh Đồng 20/05/1970
ngthanhdong68@gmail.co

m

Trường tiểu học số 1 Bồng 

Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Lương Thị Hồng Sáng 17/11/1995
miendatlanh1195@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Nguyễn Ánh Tuyết 12/10/1997
anhtuyetnguyen12101997

@gmail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Trần Đình Thuận 10/02/1977 thuanhcb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Trần Quang Sang 07/07/1989
tranquangsang7789@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Trần Thanh Dũng 02/02/1969 dunghd169@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Võ Thị Mỹ Duyên 02/02/1994
myduyen22994@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Đỗ Văn Thành 13/11/1992
thanhtongphutrach92@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Huỳnh Thị Bích khương 18/12/1972
bichkhuong2812@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Lê Quốc Bảo 08/11/1986 bao86small@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Phạm Đình Quang 12/12/1977
quanghoaihuong@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Phạm Ngọc An 24/10/1972
anngocpham1972@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Phan Ngọc Kim Ngân 24/12/1995
phanngockimngan95@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Tăng Thành Cường 28/02/1981
cuongchotamquanbac@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Lê Thị Hà 10/03/1995 halethi103@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Nguyễn Thanh Tùng 05/03/1988
nguyenthanhtung53@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Lê Thị Bích Hằng 07/09/1993
lebichhang0709@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Nguyễn Thị Hồng Thư 30/10/1975 thuht11972@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Nguyễn Thị Nhung 10/04/1970
nhunghoaitan170@gmail.c

om

Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45 Nguyễn Thị Thiện 24/07/1978 thiennguyen25@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Phan Thị Ngọc Liên 19/06/1972 lienht11972@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47 Trương Văn Hữu 10/12/1995 vanhuu.tpt1@gmail.com
Trường Tiểu học Số 1 

Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 47 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Bùi Quốc Bảo 18/07/1969
buiquocbao1969@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

2 Phạm Văn Hải 16/09/1975
haivanpham1975@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

3 Hoàng Thuý Hoa 30/10/1973
hoangthuyhoa131@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

4 Huỳnh Thị Mai Hoàng 03/03/1978
hoangkhang7809@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

5 Nguyễn Thị Hồng Vy 15/01/1978 hongvyhtt@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

6 Trần Thị Tuyết Phương 13/10/1977
tuyetphuong1310@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

7 Võ Thị Thúy 25/07/1997 v.t.thuy.py@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

8 Lê Văn Năm 24/12/1980 leduynam4@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

9 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 13/05/1976 ngocdiemtq1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

10 Bùi Thị Thuận 10/07/1978 thuantqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

11 Hà Thị Mỹ Tuyết 02/07/1995
hathimytuyet1727@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

12 Huỳnh Thị Bích Thuận 16/05/1991
huynhbichthuan2019@gma

il.com

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

13 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 05/02/1997
mynu05021997@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

14 La Đức Thắng 10/04/1978 lathnagtqb1@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

15 Nguyễn Công Khương 08/08/1992 nck8892@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

16 Huỳnh Thị Ly 23/02/1993 huynhthily23@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

17 Phạm Văn Cảnh 10/06/1986 phamcanh.tq@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

18 Hồ Chí Trung 17/04/1976 trungngoan76@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

19 Lê Thị Lang 20/07/1977
danglebao.hoang680@gma

il.com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 9

GVCC hỗ trợ: Trƣơng Song Nhạn - Trƣờng Tiểu học Số 1 Hoài Thanh

- Điện thoại: 0968322036 - Email: songnhanht95@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Nguyễn Minh Tùng 16/05/1979 tungxmenbst@gmail.com
Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

21 Nguyễn Thị Tư 12/04/1979
nguyenthitu12479@gmail.

com

Trường tiểu học số 2 Bồng 

sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

22 Nguyễn Thị Như Thi 20/07/1995
thinguyen15081994@gmai

l.com

Trường tiểu học số 2 Hoài 

Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

23 Đào Thị Trọng 09/09/1980 daothitrong9@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

24 Lê Đình Mỹ 22/07/1992 dinhmy2207@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

25 Lê Văn Quận 10/10/1966 quanlehh2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

26 Nguyễn Thị Phượng 28/02/1993
thud.ch10.phuongnguyen@

gmail.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Hảo

Thị Xã Hoài 

Nhơn

27 Nguyễn Đức Minh 25/10/1988 minh.tpt2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

28 Lê Thị Út 10/10/1978 utle0350@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

29 Nguyễn Quốc Huy 04/02/1976 huy421976@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

30 Nguyễn Thị Xoan 15/08/1990
xoannguyen150890@gmail

.com

Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

31 Trần Thị Ý 12/11/1993 tranthiy13@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

32 Đỗ Thị Hòa 23/02/1979 hoaht2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

33 Nguyễn Thanh Tuyến 04/06/1996 baotram4696@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

34 Phạm Thị Lang 17/08/1979 phamthilang79@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

35 Huỳnh Vũ Kim Khương 25/09/1994
huynhvukimkhuong@gmai

l.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 05/08/1980 nguyettq2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Võ Thị Thu Huyền 02/10/1982
donghuyen0711@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Vũ Quy Nhơn 03/12/1977 quynhon1977@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39 Huỳnh Ngọc Phương 24/01/1968
huynhngocphuongtqb@gm

ail.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 La Thị Xuyên 17/08/1996
laxuyen170896@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Lê Thị Thùy Trang 08/12/1991
thuytrang081291@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42 Nguyễn Đình Chinh 02/05/1996
nguyendinhchinh.tpt@gma

il.com

Trường Tiểu học số 2 Tam 

Quan Nam

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Huỳnh Bảo Khuyên 19/06/1991
baokhuyenhm1@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44 Ngô Thị Kim Tơ 01/05/1971 ngothikimto@gmail.com
Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45
Nguyễn Triều Thảo 

Trang
21/10/1994 thaotrang2194@gmail.com

Trường Tiểu học số 3 Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn



Danh sách này gồm có 45 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Đinh Thị Minh 08/10/1984 minh.tptal@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Hưng Huyện An Lão

2 Nguyễn Văn Chính 01/08/1987
chinhnguyenvan222@gmai

l.com
Trường Tiểu học An Nghĩa Huyện An Lão

3 Đinh Thị Thanh Bình 13/10/1973
dinhthithanhbinh123@gma

il.com
Hrê Trường Tiểu học An Quang Huyện An Lão

4 Nguyễn Thành Tây 18/02/1991
nguyenthanhtay12@gmail.

com
Trường Tiểu học An Quang Huyện An Lão

5 Lê Hoàng Hải 19/11/1995
hoanghai11191995@gmail.

com
Trường Tiểu học An Tân Huyện An Lão

6 Nguyễn Đức Toàn 05/06/1996
nguyenductoan984@gmail.

com
Trường Tiểu học An Toàn Huyện An Lão

7 Trần Duy Hiệp 02/02/1994
hiepanlaobinhdinh@gmail.

com
Trường Tiểu học An Toàn Huyện An Lão

8 Đinh Văn Vốt 11/03/1976
votdinh.110376@gmail.co

m
Hrê Trường Tiểu học An Trung Huyện An Lão

9 Đinh Văn Phi 10/12/1967 phianvinh@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh Huyện An Lão

10 Đinh Văn Vong 07/06/1967 vonganvinh11@gmail.com Hrê Trường Tiểu học An Vinh Huyện An Lão

11 Nguyễn Hữu Sang 01/06/1985 sanganvinh@gmail.com Trường Tiểu học An Vinh Huyện An Lão

12 Huỳnh Thị Kim Hương 26/01/1974
kimhuonghuynh1974@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

13 Lê Thị Huỳnh Nhung 01/01/1967
nhungtieuhocanhoa2@gma

il.com

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

14 Lê Văn Thành 10/04/1965
levanthanhthah@gmail.co

m

Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

15 Nguyễn Hùng Minh 05/05/1965 minh65al@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

16 Phạm Thị Ngọc 04/09/1992 ngocah2013@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

17 Văn Thị Xuân Nữ 10/09/1980 nuvan109@gmail.com
Trường Tiểu học Số 2 An 

Hòa
Huyện An Lão

18 Trần Minh Nghiệp 12/04/1980
minhnghiepanhung@gmail.

com

Trường Tiểu học Thị trấn 

An Lão
Huyện An Lão

19 Đỗ Thị Thu Sương 06/09/1966
dothithusuong66@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

HUYỆN HOÀI ÂN, AN LÃO- LỚP 10

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCC hỗ trợ: Lƣu Trí Ân - Trƣờng Tiểu học Ân Tƣờng Đông

- Điện thoại: 0366199157 - Email: c1antuongdongha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)



20 Trần Đình Kha 15/06/1966
trankhaanduc2018@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Đức

Huyện Hoài 

Ân

21 Trần Đức Hạnh 07/05/1978 tranduchanhad@gmail.com Trường Tiểu học Ân Đức
Huyện Hoài 

Ân

22 Đào Duy Hùng 10/06/1976 duyhung106@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

23 Võ Ngọc Cường 07/08/1977 ngoccuonggv1@gmail.com
Trường Tiểu học Ân Hảo 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

24 Hà Nguyên Hiệp 20/12/1978
hanguyenhiep.tieuhocanha

otay@gmail.com

Trường Tiểu học Ân Hảo 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

25 Bùi Duy Vũ 12/12/1973 duyvuthah@gmail.com Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

26 Nguyễn Thị Bích Vân 10/10/1970 sohovan@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Ân Hữu
Huyện Hoài 

Ân

27 Lê Phước Tập 30/10/1964 lephuoctap@gmail.com Trường Tiểu học Ân Mỹ
Huyện Hoài 

Ân

28 Phạm Thị Sơn Hải 26/08/1976
phamthisonhai1976@gmail

.com
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

29 Trần Thị Thương 20/02/1971
thuongtrananmy@gmail.co

m
Trường Tiểu học Ân Mỹ

Huyện Hoài 

Ân

30 Đặng Bảo Sang 05/09/1980 baosang@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

31 Đặng Thị kiều Nhân 20/11/1981 kieunhan81@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

32 Hồ Anh Tuấn 26/01/1970
anhtuangvthso2an@gmail.

com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

33 Lâm Duy Tùng 01/01/1992
lamduytungtd122310@gm

ail.com
Trường Tiểu học Ân Nghĩa

Huyện Hoài 

Ân

34 Nguyễn Đức Phương 10/09/1979 ducphuong449@gmail.com Trường Tiểu học Ân Nghĩa
Huyện Hoài 

Ân

35 Nguyễn Thị Diễm Trang 14/08/1973 trangap73@gmail.com Trường Tiểu học Ân Phong
Huyện Hoài 

Ân

36 Nguyễn Thị Minh Tâm 17/02/1970 tamphongap70@gmail.com Trường Tiểu học Ân Phong
Huyện Hoài 

Ân

37 Bùi Long Phương 02/10/1971
builongphuongam@yahoo.

com.vn
Trường Tiểu Học Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

38 Huỳnh Đình Ái 10/03/1966
huynhdinhaiatd@gmail.co

m

Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

39 Phú Văn Thanh 06/02/1992 vanthanhhh1@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Đông

Huyện Hoài 

Ân

40 Nguyễn Thị Dung 15/05/1967
nguyenthidung.att@gmail.c

om

Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

41 Nguyễn Thị Thu Dung 15/02/1974 thudung1974att@gmai.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

42 Võ Văn Giang 10/05/1986 zutruonggiang@gmail.com
Trường Tiểu học Ân 

Tường Tây

Huyện Hoài 

Ân

43 Đinh Văn Ó 01/01/1979 thboktoi@yahoo.com.vn Ba-Na Trường Tiểu học Bok Tới
Huyện Hoài 

Ân

44 Trần Văn Bình 05/09/1964
tranvanbinh.thdakmang123

@gmail.com

Trường Tiểu học Đăk 

Mang

Huyện Hoài 

Ân

45 Nguyễn Thị Kim Chi 16/12/1979 chitrung315@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân



46 Nguyễn Thị Xuân Hương 03/05/1970
nguyenxuanhuong451970

@gmail.com

Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

47 Trần Quốc Hưng 20/03/1973
tranqhung1973@gmail.co

m

Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

48 Trần Thị Thu Hà 08/03/1967 hatbh67@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

49 Lê Thị Lại 01/01/1970 lethilai.1970@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

50 Lữ Thị Yến 03/04/1975 yenhuylu@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

51 Nguyễn Hữu Trãi 01/01/1975 hoaihuy02@gmail.com
Trường Tiểu học Tăng 

Doãn Văn

Huyện Hoài 

Ân

Danh sách này gồm có 51 người./.



TT Họ tên Ngày sinh Thƣ điện tử DTTS CSGD đang công tác Quận/ Huyện

1 Nguyễn Thị Lành 20/06/1971 thilanh2222@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

2 Phan Công Tuấn 24/09/1964
tuanbinhhoa2@yahoo.com.

vn
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

3 Phan Trọng Độ 20/11/1963
trongdophanthbh@gmail.c

om
Trường Tiểu học Bình Hòa

Huyện Tây 

Sơn

4 Thái Văn Thiện 11/07/1987 thaithients87@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

5 Từ Đức Tánh 16/01/1964 ductanhthbh@gmail.com Trường Tiểu học Bình Hòa
Huyện Tây 

Sơn

6 Huỳnh Thị Nam 08/05/1971
huynhthinam71@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

7 Nguyễn T Thu Nguyệt 12/04/1969
giaoluubinhtan@gmail.co

m
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

8 Nguyễn Thanh Mãi 11/05/1989 maicdbd@gmail.com Trường Tiểu học Bình Tân
Huyện Tây 

Sơn

9 Nguyễn Thị Kim Ngọc 11/04/1970
ngocnguyen.110470@gmai

l.com
Trường Tiểu học Bình Tân

Huyện Tây 

Sơn

10 Cù Xuân Tích 02/12/1988 tichthbtts@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

11 Lê Thị Bích Thủy 10/03/1974 bichthuybt74@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

12 Mai Quốc Thụy 02/06/1976 thuymq0102@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

13 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 16/10/1992
nguyencamhong92@gmail.

com

Trường Tiểu học Bình 

Thành

Huyện Tây 

Sơn

14 Huỳnh Thị Hồng 27/04/1969
huynhhong2018@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

15 Huỳnh Văn Rài 25/11/1974 raibinhthuan@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

16 Võ Thị Lệ Thủy 25/07/1970 thuyvots70@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

17 Đặng Hùng Hoàng 28/02/1997
danghunghoang1997@gma

il.com

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

18 Đào Thị Mai Trinh 08/05/1992
maitrinh.daothi@gmail.co

m

Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

19 Nguyễn Thị Mỹ Vinh 28/06/1983 vinhthbtuong2@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CẤP TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 4 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN, VĨNH THẠNH - LỚP 11

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Quang Tỵ - Trƣờng Tiểu học số 1 Võ Xán

- Điện thoại: 0931936977 - Email: tynguyents1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Phan Thị Kim Yến 14/01/1988 pyen775@gmail.com
Trường Tiểu học Bình 

Tường

Huyện Tây 

Sơn

21 Lê Kim Phụng 23/08/1973 phungbn29@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

22 Nguyễn Văn Phương 24/12/1980
phuongnguyen.2412980@g

mail.com

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

23 Phạm Thị Phượng 02/12/1976
phamphuongtp2@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

24 Võ Thị Thu Nhã 02/12/1982
tinnha0891218@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

25 Mạc Hương Thủy Tiên 21/10/1996
mhthuytien8436@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

26 Nguyễn Thị Minh Tâm 07/05/1975
minhtamtg1@yahoo.com.v

n

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

27 Nguyễn Thị Tuyên 29/08/1977
nguyentuyentayson@gmail

.com

Trường Tiểu học số 1 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

28 Trần Thị Hạnh 29/01/1971 tranhanhvx71@gmail.com
Trường Tiểu học số 1 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

29 Mạc Hương Thảo 27/11/1992 trantanvp189@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

30 Nguyễn Văn Dũng 02/11/1973 dungbn272@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Bình 

Nghi

Huyện Tây 

Sơn

31 Lê Hùng Vương 02/09/1978
lehungvuongtg78@gmail.c

om

Trường Tiểu học số 2 Tây 

Giang

Huyện Tây 

Sơn

32 Huỳnh Thị Mỹ Trang 12/10/1978 trangvx2@yahoo.com.vn
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

33 Nguyễn Văn Trèo 01/06/1988 nguyentreo@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

34 Võ Thị Hà Trung 10/06/1974
trungvo100674@gmail.co

m

Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

35 Võ Thị Thanh Tài 04/02/1982 thanhtaivx2@gmail.com
Trường Tiểu học số 2 Võ 

Xán

Huyện Tây 

Sơn

36 Nguyễn Văn Tâm 26/06/1989 tamgvnl@yahoo.com.vn Trường Tiểu học Tây An
Huyện Tây 

Sơn

37 Bùi Nguyễn Tiến Đạt 24/06/1997 winner111ts@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

38 Hồ Xuân Bảo 03/11/1994 baoc1taybinh@gmail.com Trường Tiểu học Tây Bình
Huyện Tây 

Sơn

39 Bùi Thị Thu Sương 04/07/1967
buithithusuong1967@gmai

l.com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

40 Đoàn Văn Thành 26/05/1987
doanthanh2605@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

41 Nguyễn Thanh Quốc 10/10/1976
thanhnguyenquoc1976@g

mail.com
Trường Tiểu học Tây Phú

Huyện Tây 

Sơn

42 Trương Ngọc Nhi 01/09/1976 ngocnhitp76@gmail.com Trường Tiểu học Tây Phú
Huyện Tây 

Sơn

43 Bùi Thị Liệu 20/04/1984
yanghuyenbui37@gmail.co

m
Mường

Trường Tiểu học Tây 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

44 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 06/02/1986 tuyetdoitv@gmail.com Trường Tiểu học Tây Vinh
Huyện Tây 

Sơn

45 Ca Thị Thu 20/02/1968
dinhquytruong1@gmail.co

m
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn



46 Huỳnh Thị Tiết 03/03/1968
tiethuynhthtayxuan@gmail

.con
Trường Tiểu học Tây Xuân

Huyện Tây 

Sơn

47 Huỳnh Thị Hồng Phúc 10/06/1975
hongphuctqd2015@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

48 Nguyễn Ngọc Phê 25/04/1989
nguyenngocphetd@gmail.c

om

Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

49 Vân Thị Thu 25/12/1968 vanthithu2512@gmail.com
Trường Tiểu học Trần 

Quang Diệu

Huyện Tây 

Sơn

50 Đặng Văn Điện 20/10/1986 vandients1986@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh An
Huyện Tây 

Sơn

51 Đào Thị Liễu Hân 20/07/1997
daolieuhan2007@gmail.co

m

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

52 Hồ Thanh Long 22/02/1976
hothanhlong2202@gmail.c

om

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

53 Đoàn Thị Quang Thùy 27/04/1980
doanmebaolong@gmail.co

m

Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

54 Huỳnh Văn Biên 17/02/1973 huynhbien73@gmail.com
Trường Tiểu học & THCS 

Vĩnh Hòa

Huyện Vĩnh 

Thạnh

55 Cao Văn Bá 02/07/1969 bavt69@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

56 Huỳnh Thế Dũng 26/01/1973
huynhthedung71@gmail.co

m

Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

57 Trần Văn Chức 10/06/1976 vanchucvt@gmail.com
Trường Tiểu học Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

58 Nguyễn Như Bảo 10/06/1976
baobinhdinh.vn.vnn@gmai

l.com
Trường Tiểu học Vĩnh Hảo

Huyện Vĩnh 

Thạnh

59 Phùng Thị Ngọc Bình 14/10/1968 ngocbinhvh92@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

60 Phan Thị Nga 11/05/1971
phannga.thvinhhiep@gmail

.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

61 Huỳnh Thị Thoa 08/09/1973
huynhthoa.thvinhquang@g

mail.com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

62 Lê Văn Thãi 20/03/1975
lethai.thvinhquang@gmail.

com

Trường Tiểu học Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

63 Lê Anh Minh 07/10/1976 anhminhvt2017@gmai.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

64 Nguyễn Bá Mận 08/06/1980
nguyenbaman80@gmail.co

m
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

65 Nguyễn Thị Hạ 22/06/1975
nguyenthiha.gvvs@gmail.c

om
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

66 Thái Huy Thanh 17/05/1971 thaithanhvk@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

67 Võ Công Bình 07/02/1972 vocongbinhvk@gmail.com Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
Huyện Vĩnh 

Thạnh

68 Đoàn Thị Tuyết 20/03/1973
doanthituyetvt2@gmail.co

m

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

69 Nguyễn Thị Kim Thu 07/6/1969
kimthunguyen123@gmail.c

om

Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

70 Trần Công Long 10/4/1965 conglongvt2@gmail.com
Trường Tiểu Học Vĩnh 

Thịnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

Danh sách này gồm có 70 người./.
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